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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐẤT, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Duy. 

- Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Nguyễn Bá Lộc. 

2. Bà Nguyễn Thị Quế Phượng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Đất tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Mỹ Trang – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 6 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Đất, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 89/2025/TLST-

HS ngày 14 tháng 5 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

96/2025/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 6 năm 2025, đối với bị cáo:  

Trương Văn L, sinh năm 1969 tại Vĩnh Long; nơi cư trú: Tổ C, ấp A, xã T, 

huyện B, tỉnh Vĩnh Long; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 00/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; có cha là 

Trương Văn B (Đã chết) và mẹ là Nguyễn Thị T; bị cáo là con lớn nhất trong gia 

đình có 04 người con; tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 10/7/2002, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh V áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục về hành vi gây rối trật tự công cộng, 

thời hạn 24 tháng; chấp hành xong ngày 23/7/2004. 

Bị cáo bị bắt 06/3/2025, hiện đang tạm giam tại Phân trại tạm giam khu vực 

huyện L thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh B. “Có mặt” 

Bị hại: Ông Trần Quang Đ, sinh năm 1955; địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện L, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. “Có mặt” 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20%C4%90i%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u


  

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 12 giờ ngày 26/12/2024, Trương Văn L ngồi uống rượu một mình tại 

vỉa hè đối diện nhà ông Trần Quang Đ ở ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu thì nhớ lại sự việc trước đây L bị công an thu giữ xe máy và nghĩ rằng xe đang 

để ở trong nhà ông Đ. Thấy cửa cổng nhà ông Đ không khóa và không có ai nên L 

đi vào bên trong sân, nhà tìm kiếm xe của mình nhưng không thấy. Bực tức, L nhặt 

cục gạch ngoài đường đập mạnh vào kính cửa sau bên trái xe ô tô, biển kiểm soát 

72A-350.65, nhãn hiệu FORD, số loại Everest, màu trắng của ông Đ đang đậu trước 

sân nhà làm hư hỏng kính cửa sau xe. Nghe tiếng động lớn, ông Đ ở trong đi ra hỏi 

Lâm sao đập xe ô tô của ông Đ thì L không nói gì, bỏ đi ra ngoài đường. Ông Đ 

đóng cửa cổng lại. Lúc này, L tiếp tục nhặt gạch, đá ném vào xe ô tô của ông Đ làm 

hư hỏng nhiều bộ phận của xe, gồm: Nắp ca bô bị các vết trầy xước; cản trước xe bị 

vết trầy xước; 01 đèn pha trước (bên trái) bị các vết trầy xước; 01 ốp gương kính 

chiếu hậu (bên trái) bị trầy, nứt vỡ một phần hư hỏng; cửa trước (bên trái) bị các vết 

trầy xước; Mặt kính trước bị các vết trầy xước; 01 tấm kính cửa sau (bên trái), bị vỡ 

nứt hư hỏng hoàn toàn và dùng tay đẩy ngã 02 chậu cây bằng xi măng ở trước cửa 

cổng làm vỡ, hư hỏng hoàn toàn. Sau đó, L bỏ đi, ông Đ đến Cơ quan Công an trình 

báo vụ việc. 

Tại Cơ quan điều tra, Trương Văn L đã khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu 

trên. 

 Tại Kết luận định giá tài sản số 05/KL-HĐĐGTS ngày 24/01/2025 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện L kết luận (thời điểm định giá 

ngày 26/12/2024):  

- Giá trị thiệt hại về tài sản là xe ô tô biển kiểm soát 72A-350.65, nhãn hiệu 

FORD, số loại Everest, màu trắng, số máy: YNWQAL03917, số khung: 

XMAWAKL03917, bị hư hỏng các bộ phận (chi phí sửa chữa, thay mới bao gồm 

chi phí vật tư và tiền nhân công) như sau: 

+ Chi phí sửa chữa phần nắp ca bô bị các vết trầy xước, có phạm vi vùng hư 

hỏng 21cm x 6cm là 1.620.000 đồng; 

+ Chi phí sửa chữa cản trước xe bị vết trầy xước, có phạm vi vùng hư hỏng 

5,5cm x 2cm là 952.000 đồng; 

+ Chi phí sửa chữa 01 đèn pha trước (bên trái) bị các vết trầy xước, có phạm vi 

vùng hư hỏng 8cm x 2cm là 564.000 đồng; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20%C4%90i%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t


+ Chi phí sửa chữa, thay thế 01 ốp gương kính chiếu hậu (bên trái) bị trầy, nứt 

vỡ một phần hư hỏng, có phạm vi vùng hư hỏng 4,5cm x 2cm là 1.020.000 đồng; 

+ Chi phí sửa chữa Cửa trước (bên trái) bị các vết trầy xước, có các kích thước 

khác nhau sau: 6,5cm, 3cm, 1cm, 1,2cm, 1cm và 0,7cm là 1.252.000 đồng; 

+ Chi phí sửa chữa, thay thế Mặt kính trước, kích thước 145cm x 85cm, bị các 

vết trầy xước; có các kích thước khác nhau sau: 6,5cm x 0,5cm, 5,5cm x 0,5cm, 

2,5cm x 0,5cm là 8.962.000 đồng; 

+ Chi phí sửa chữa, thay mới 01 tấm kính cửa sau (bên trái), kích thước 60cm 

x 40cm, bị bể nứt hư hỏng hoàn toàn, có phạm vi vùng hư hỏng 23cm x 10cm là 

1.708.000 đồng. 

- Chi phí thiệt hại của tài sản là các chậu cây bằng xi măng: 

+ 01 chậu cây bằng xi măng, màu đỏ, có phi #100 (đường kính), bị bể hư hỏng 

hoàn toàn, trị giá 280.000 đồng; 

+ 01 chậu cây bằng xi măng, màu xám, có phi #60 (đường kính), bị bể hư hỏng 

hoàn toàn, trị giá 133.000 đồng; 

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 16.491.000 đồng. 

Vật chứng, tài sản thu giữ và xử lý: 

- 01 xe ô tô biển kiểm soát 72A-350.65, nhãn hiệu FORD, số loại Everest, màu 

trắng, do ông Trần Quang Đ đứng tên chủ sở hữu. Ngày 28/3/2025, Cơ quan điều 

tra đã ra quyết định xử lý vật chứng, trao trả chiếc xe trên cho ông Đ.  

- Nhiều mảnh đá và gạch, kích thước khác nhau được Trương Văn L dùng để 

ném vào xe ô tô của ông Đ. Hiện đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Long Đất quản lý, chờ xử lý. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại ông Trần Quang Đ yêu cầu Trương Văn L bồi 

thường chi phí sửa chữa xe ô tô bị hư hỏng các bộ phận và chi phí thiệt hại 02 chậu 

cây bằng xi măng, tổng số tiền 16.491.000 đồng.   

Bản Cáo trạng số 85/CT-VKSĐĐ ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Long Đất truy tố Trương Văn L tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm như Cáo trạng đã truy tố bị cáo, đồng thời phân tích hành vi phạm tội, hậu quả 

xảy ra cũng như đặc điểm nhân thân của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Tuyên bố Trương Văn L phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 178; Điều 38 và điểm i, s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật hình sự xử phạt Trương Văn L mức án từ 12 đến 16 tháng tù. 

- Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị ghi nhận sự thoả thuận về việc bồi thường 

thiệt hại về tài sản giữa bị cáo và bị hại, cụ thể: Trương Văn L có trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại cho ông Trần Quang Đ, tổng số tiền 16.491.000 đồng. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20%C4%90i%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20%C4%90i%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20%C4%90i%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u


- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: Nhiều mảnh đá và gạch, có kích thước khác nhau (Gồm 09 

mảnh đá và 16 mảnh gạch). 

Bị cáo đồng ý với Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát và luận tội của Kiểm sát 

viên, không có ý kiến bào chữa, tranh luận tại phiên tòa. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo để bị cáo sớm trở về đi làm kiếm tiền bồi thường cho bị hại. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Long Đất và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại và những người tham gia tố tụng 

khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.   

[2]. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều 

tra và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, xác định được: 

Khoảng 12 giờ ngày 26/12/2024, Trương Văn L nhậu một mình tại vỉa hè đối 

diện nhà ông Trần Quang Đ ở ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lúc này 

L nhớ lại việc trước đây bị Công an bắt xe gắn máy của mình và nghĩ rằng xe đang 

cất trong nhà ông Đ nên đi vào trong khuân viên nhà ông Đ tìm kiếm nhưng không 

thấy xe nên bực tức dùng gạch, đá đập và ném vào xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest, 

biển số 72A-350.65 của ông Đ, gây hư hỏng nhiều bộ phận xe ô tô: Trầy xước nắp 

ca bô, cản trước, đèn pha trước bên trái, cửa trước bên trái, kính chắn gió phía trước; 

trầy, nứt vỡ một phần ốp gương chiếu hậu bên trái; kính cửa sau bên trái bị nứt, vỡ 

hư hỏng hoàn toàn, sau đó L tiếp tục dùng tay xô ngã 02 chậu trồng cây bằng xi 

măng vỡ, hư hỏng hoàn toàn gây thiệt hại về tài sản cho ông Trần Quang Đ, tổng 

cộng là 16.491.000 đồng (Mười sáu triệu bốn trăm chín mươi mốt nghìn đồng). Hành 

vi của Trương Văn L đã phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 

1 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự quy định “Người nào hủy hoại hoặc cố ý 

làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 

đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20%C4%90i%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20%C4%90i%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long


bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.” 

[3]. Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Đất truy tố Trương Văn L tội “Cố ý 

làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự là phù hợp. 

[4]. Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền 

sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh, 

trật tự địa phương. Bị cáo là người trưởng thành, nhận thức được hành vi của mình 

là vi phạm, nhưng vì coi thường pháp luật và coi thường tài sản của người khác đã 

thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Bản thân bị cáo là người có nhân thân xấu, 

đã từng được đưa đi giáo dục về hành vi gây rối trật tự công cộng, vì vậy đối với bị 

cáo cần xử phạt bằng hình phạt tù nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã 

hội một thời gian nhằm răn đe và giáo dục riêng đối với bị cáo.   

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên 

tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng nên cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và xác định bị 

cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phù hợp với nhận định của 

Hội đồng xét xử.  

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại ông Trần Quang Đ yêu cầu bị cáo bồi 

thường thiệt hại các bộ phận bị hư hỏng của chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest, 

biển số 72A-350.65 và 02 chậu cây bằng xi măng bị vỡ, tổng số tiền là 16.491.000 

đồng; bị cáo Trương Văn L đồng ý bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền trên. Xét 

thấy, sự thỏa thuận trên là tự nguyện, phù hợp quy định của pháp luật nên ghi nhận 

việc bồi thường giữa các bên, cụ thể: Bị cáo Trương Văn L có trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại về tài sản cho bị hại ông Trần Quang Đ số tiền 16.491.000 đồng (Mười sáu 

triệu bốn trăm chín mươi mốt nghìn đồng). 

[6]. Về xử lý vật chứng:  

Đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest, biển số 72A-350.65, sau khi thu 

giữ để phục vụ điều tra, ngày 28/3/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại xe ô tô 

trên cho ông Trần Quang Đ.  

Vật chứng trên đã xử lý xong nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20%C4%90i%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20%C4%90i%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20%C4%90i%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u


Đối với 09 (chín) mảnh đá và 16 (mười sáu) mảnh gạch có kích thước khác 

nhau là vật bị cáo sử dụng làm công cụ phạm tội, có liên quan đến tội phạm, không 

có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đề nghị xử lý vật chứng phù hợp với nhận định của 

Hội đồng xét xử.  

[7]. Về án phí:  

Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Tại phiên toà bị cáo mới đồng ý bồi thường thiệt hại 

về tài sản cho bị hại và đồng ý chịu án phí sơ thẩm, do đó bị cáo phải chịu toàn bộ 

án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đối với số tiền có nghĩa vụ bồi thường theo quy 

định. 

  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố Trương Văn L phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.  

Áp dụng khoản 1 Điều 178, Điều 38 và điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. 

Xử phạt Trương Văn L: 16 (Mười sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 06/3/2025. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 246 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại về tài sản bị xâm 

phạm giữa bị cáo Trương Văn L và bị hại ông Trần Quang Đ như sau: 

Bị cáo Trương Văn L có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản cho ông 

Trần Quang Đ số tiền 16.491.000 đồng (Mười sáu triệu bốn trăm chín mươi mốt 

nghìn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi 

thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hằng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 09 (Chín) mảnh đá và 16 (Mười sáu) mảnh gạch có kích 

thước khác nhau. 

Toàn bộ số vật chứng trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Đất 

đang quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng số 64/BB-CCTHADS ngày 14 tháng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20%C4%90i%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20%C4%90i%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u


5 năm 2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B và Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.  

Buộc Trương Văn L phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm và 825.000 đồng (T1 trăm hai mươi lăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ 

thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.  

  

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- CQCSĐT Công an tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- VKSND huyện Long Đất; 

- Chi cục THADS huyện Long Đất; 

- Bị cáo; bị hại; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
  

  

  (Đã ký) 

   

                  Nguyễn Văn Duy 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A1m


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
 


